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痰
たん

吐き気・嘔吐
おう とは　　き

下痢
げ  り

咽頭痛
いんとうつう

頭痛
ず つう

腹痛
ふくつう

つよ けんたいかん

強いだるさ（倦怠感）

せき

咳

息切れ
いき ぎ はなみず

鼻水

解熱薬の使用
げ  ねつやく し よう

味覚異常
み かくいじょう

体温：            　  ℃ 
たいおんい じょう はつねつ

37.5℃以上の発熱

いじょう

嗅覚異常
きゅうかく

ไทย

ベトナム語Danh sách kiểm tra 
triệu chứng

TÊN TUỔI

CHỌN CÁC Ô PHÙ HỢP VỚI BẠN

CÓ ĐỜM

BUỒN NÔN/ÓI MỬA TIÊU CHẢY ĐAU HỌNG

ĐAU ĐẦU ĐAU BỤNG

MẤT VỊ GIÁC RẤT MỆT MỎI

HO

KHÓ THỞ SỔ MŨI

SỬ DỤNG THUỐC GIẢM SỐT

SỐT TRÊN 37.5℃

MẤT KHỨU GIÁC



症状のチェックリスト

しんがた かんせんびょう

新型コロナウイルス感染症の人と接触しましたか

場所 いつ頃

ひと せっしょく

しょうじょう ひと せっしょく

ページの症状がある人と接触しましたか

場所 いつ頃

じびょう

持病がありますか

詳細

週間以内の県をまたぐ移動をしましたか

場所 いつ頃

しゅうかんい ない けん い どう

場所 いつ頃

週間以内に「 密」を経験しましたか
しゅうかんい ない みつ
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Danh sách kiểm tra triệu chứng

Ở ĐÂU: KHI NÀO:

TÔI ĐÃ TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CÓ TRIỆU CHỨNG ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRANG 1

Ở ĐÂU: KHI NÀO:

TÔI BỊ BỆNH TỪ TRƯỚC

CHI TIẾT:

DANH SÁCH KIỂM TRA TRIỆU CHỨNG TIẾNG VIỆT / ベトナム語版

TÔI ĐÃ ĐI DI CHUYỂN GIỮA CÁC QUẬN TRONG 2 TUẦN QUA

Ở ĐÂU: KHI NÀO:

Ở ĐÂU: KHI NÀO:

TÔI ĐÃ Ở TRONG KHÔNG GIAN KÍN HOẶC NHỮNG NƠI ĐÔNG NGƯỜI TRONG 2 TUẦN QUA

ベトナム語


